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Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2014/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2014

I. THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nội tỉnh (GRDP) duy trì ổn định và bền vững, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng và huy động được tiềm năng vào tăng trưởng; phát triển có nét đặc sắc riêng, từng bước khắc phục được tình trạng tỉnh nghèo, chậm phát triển. Ngành công nghiệp có bước phát triển vượt bậc, từng bước trở thành ngành kinh tế động lực cho phát triển và chuyển dịch kinh tế của tỉnh. Bước đầu hình thành vùng công nghiệp trọng điểm luyện Alumin, nhôm của quốc gia. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao dần giá trị trên diện tích canh tác, phương thức sản xuất có bước chuyển biến đáng kể theo hướng tăng ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo hướng thị trường, mở rộng canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả. Bộ mặt nông thôn, kết cấu hạ tầng nông nghiệp và nông thôn được đổi mới rõ nét, đẩy mạnh thực hiện chương trình MTQG nông thôn mới. Hoạt động thương mại và dịch vụ tăng trưởng ổn định, tạo nên thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động với quy mô tương đối... đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Xuất, nhập khẩu, giao thương hàng hóa quốc tế mở rộng. Bước đầu khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 2.757 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Dân số của tỉnh Đắk Nông tính đến 01/4/2019 là 622.168 người, trong đó dân số thành thị 94.700 người, chiếm 15,2%; dân số nông thôn 527.468 người, chiếm 84,8%; dân số trong độ tuổi lao động 384.545 người (chiếm gần 59% so với tổng dân số). Lao động tham gia hoạt động kinh tế là 366.603 người (chiếm tỷ lệ 95,33% trong độ tuổi lao động); chia theo cơ cấu nhóm ngành như sau: Ngành Nông - Lâm nghiệp là 59,54%, ngành Công nghiệp và Xây dựng là 14,38%, ngành Thương mại - Dịch vụ là 26,08%. Giai đoạn 2016-2020, số lao động được tạo việc làm mới và việc làm tăng thêm là 90.969 lượt người; đào tạo nghề ngày càng được chú trọng về chất lượng, đồng thời gắn với mục tiêu giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo; Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 8%/cả giai đoạn, trung bình tăng 1,6%/năm. Chính sách tín dụng ưu đãi trong giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hỗ trợ và tạo việc làm cho người lao động.

Trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết 2014 - 2020, chức năng, nhiệm vụ của lĩnh vực Dạy nghề đã được điều chỉnh lần lượt bằng 02 Luật: Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 29/11/2006; Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 thay thế Luật Dạy nghề). Do vậy, chiến lược phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng có một số thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác dạy nghề đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lực lượng lao động tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực kinh tế của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDND) và đơn vị có chức năng hoạt động đào tạo nghề, gồm: 01 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp (01 Trường TCN Đắk Nông đã sáp nhập vào trường cao đẳng); 14 cơ sở GDNN (07 cơ sở công lập cấp huyện và 07 cơ sở ngoài công lập) và 02 đơn vị có chức năng đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng. Theo đó, chính sách hỗ trợ của Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND được chuyển tiếp từ Trường Trung cấp nghề Đắk Nông sang Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2014-2020 (DỰ KIẾN ĐẾN CUỐI NĂM 2020)
1. Kết quả thực hiện chính sách

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, tổng số có 1.218 lượt người được miễn, giảm học phí và hỗ trợ tiền ăn với tổng số tiền là 5.329.148.000 VNĐ (năm tỷ ba trăm hai mươi chín triệu một trăm bốn mươi tám ngàn đồng). Trong đó đối tượng học sinh là 1.072 lượt người với số tiền 4.871.981.000 VNĐ(bốn tỷ tám trăm bảy mươi mốt triệu chín trăm tám mươi mốt ngàn đồng); 146 lượt giáo viên với 511.167.000 VNĐ (năm trăm mười một triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ GIÁO VIÊN, HỌC SINH

	Năm
	Tổng
	Đối tượng được hỗ trợ
	Ghi chú

	
	Số lượng (người)

	Kinh phí (1.000 đồng)
	Hỗ trợ giáo viên
	Hỗ trợ học sinh, sinh viên
	

	
	
	
	Số lượng
	Kinh phí
	Số lượng
	Số tiền miễn, giảm học phí
	Số tiền

hỗ trợ tiền ăn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) 
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	2014
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2015
	217
	678.615
	22
	60.720
	195
	
	617.895
	

	2016
	277
	1.456.576
	30
	87.687
	247
	
	1.368.889
	

	2017
	233
	1.109.374
	25
	91.500
	208
	
	1.017.874
	

	2018
	143
	686.184
	23
	90.516
	120
	
	595.668
	

	2019
	200
	552.675
	19
	60.054
	181
	16.802,5
	492.621
	

	2020
	148
	845.724
	27
	120.690
	121
	32.472,5
	522.096
	

	Tổng
	1.218
	5.329.148
	146
	511.167
	1.072
	49.275
	4.822.706
	Dự kiến chi trả đến 31/7/2020 (chưa tính năm học 2020-2021)


* Ghi chú: Số liệu chi trả giai đoạn 2015-2020 (bao gồm cả số lượt người các năm 2015, 2016, 2017 các khóa đào tạo 2012-2015, 2013-2016, 2014-2017); số liệu trên tổng hợp từ trường Trung cấp nghề từ năm 2015-2019 và trường Cao đẳng Cộng đồng từ năm 2019-2020.

2. Đánh giá kết quả thực hiện

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND để hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2020 quy định cụ thể trình tự thủ tục hồ sơ, thời gian áp dụng, kinh phí thực hiện Nghi quyết.

2.1. Tác động kinh tế-xã hội thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND

* Đối với công tác tuyển sinh (trình độ trung cấp nghề trở lên) 

- Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh, thu hút được các đối tượng tham gia học nghề kể cả một số tỉnh lân cận cũng tham gia học nghề tại trường như Bình Phước, Lâm Đồng…

- Từ khi ban hành Nghị quyết đã thu hút được học sinh tham gia học nghề; giảm tỷ lệ học sinh, sinh viên bỏ học sau khi nhập học; khuyến khích đội ngũ giáo viên an tâm công tác tốt, tích cực nghiên cứu, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy để đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

* Công tác đào tạo (kể cả liên kết đào tạo)

- Qua 5 khoá học, tính từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2019 - 2020 số lượng tuyển sinh và đào tạo hệ trung cấp 1.110 người. Trong đó học sinh nữ 265 người; dân tộc thiểu số 592 người, chiếm khoảng 53.33.% (số liệu từ trường Trung cấp nghề Đắk Nông từ năm 2015-2019 và trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông năm học 2019-2020). Gồm 09 nghề đào tạo như sau: Điện công nghiệp, Nguội sữa chữa máy công cụ, Bảo vệ thực vật, Thú y, Công nghệ thông tin, Công nghệ ô tô, Công tác xã hội, Cắt gọt kim loại, Hàn, May thời trang.

- Số lượng học sinh nghỉ học, bỏ học cả giai đoạn 2015 - 2020 là 313/1.110 người  tỷ lệ 21,35%. Như vậy, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học giữa chừng giảm 3.87% so với giai đoạn 2010 - 2014 (giai đoạn 2010 - 2015 là 256/1.015, chiếm tỷ lệ 25,22%). 

- Nguyên nhân nghỉ học, bỏ học giai đoạn này chủ yếu là đối tượng không nằm trong nhóm học sinh được hỗ trợ; một phần do chương trình học nặng một số học sinh không theo kịp; do gia đình không đủ kinh phí để trang trải tiền ăn hàng ngày…

* Đánh giá tác động của chính sách đến đội ngũ nhà giáo

- Trước khi có chính sách, số lượng giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề 33 người, nữ 18 người; Giáo viên có trình độ cao đẳng 07 người, giáo viên có trình độ đại học 25 người, giáo viên có trình độ thạc sỹ 01 người. Qua đây cho thấy giáo viên chưa đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH là 07 người. Tình hình thu nhập và tiền lương của giáo viên, đang hưởng hệ số lương bậc 1 là 12 người, hệ số lương bậc 2 là 5 người, hệ số lương bậc 3 là 08 người, hệ số lương bậc 4 là 04 người, hệ số lương bậc 5 là 02 người, hệ số lương bậc 7 là 02 người. Hệ số lương bình quân của giáo viên dạy trung cấp nghề là 2,38 (lớn hơn hệ số lương khởi điểm tốt nghiệp trình độ đại học 0,04), qua hệ số lương cho thấy mức lương trung bình của các giáo viên là chưa đảm bảo với nhu cầu cuộc sống. Vì vậy, nếu có chính sách hỗ trợ thêm tiền ăn sẽ giúp giáo viên ổn định tư tưởng, yên tâm công tác lâu dài trong ngành, đầu tư thời gian để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển dạy nghề của tỉnh.

- Từ khi có chính sách, mặc dù mức hỗ trợ bằng 0.3 mức tiền lương cơ sở (tương đương 447.000/tháng), tuy mức phụ cấp là không cao nhưng phần nào cũng giúp động viên tinh thần làm việc, có khoản hỗ trợ thêm trang trải cho đời sống hàng ngày. Đến nay, đội ngũ giáo viên cơ bản đã chuẩn hóa chuyên môn ở trình độ Đại học và sau Đại học; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy để đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới. 

- Số lượng nhà giáo tới thời điểm hiện nay giảm so với đầu năm 2020 do trường Trung cấp nghề Đắk Nông giải thể (sắp xếp sang trường Cao đẳng Cộng đồng 37 người). Tổng số nhà giáo dạy trình độ trung cấp, cao đẳng hiện tại có 34 người, nữ 17; trong đó nhà giáo có trình độ đại học 23 người (đang học thạc sỹ 02 người), giáo viên có trình độ thạc sỹ 11 người. Qua đây cho thấy nhà giáo cơ bản đã đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động-TB&XH. Hệ số lương bình quân của nhà giáo dạy trung cấp, cao đẳng là 3.00 (lớn hơn hệ số lương khởi điểm tốt nghiệp trình độ đại học 0.66).

* Tác động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội

- Việc thực hiện Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND đã có tác động đến kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020 đặc biệt là tạo nguồn nhân lực trình độ cao là người đồng bào dân tộc thiểu số cho tỉnh . Học sinh ra trường có việc làm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; đồng thời chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm thu nhập trung bình của đối tượng thụ hưởng chính sách đối với những đối tượng đã có việc làm ổn định mức lương trung bình từ 4,5- 5 triệu đồng; số còn lại mở trang trại, tự tạo việc làm tại nhà sau khi lập gia đình nhất là đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số; góp phần thực hiện cải thiện chỉ số cạnh tranh PCI của tỉnh ngày càng tốt hơn, nâng cao chất lượng lao động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ; tạo ra thu nhập, đảm bảo đời sống cho bản thân và gia đình; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương; thay đổi nhận thức phụ huynh và học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của học nghề, học nghề gắn với giải quyết việc làm hoặc tự tạo việc làm; học nghề gắn với phát triển tương lai của bản thân, gắn với xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, hội nhập quốc tế…
* Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Thủ tục hồ sơ thanh toán: Công tác hoàn tất thủ tục, hồ sơ chi trả chế độ chính sách còn chậm do việc xác nhận các đối tượng của các cơ quan, các cấp ngành còn chậm và chưa đúng mẫu tại phụ lục 2e, Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - TB&XH, một số địa phương thực hiện đúng mẫu nhưng thông tin của các đối tượng còn bị sai như họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc; thông tin trong hộ khẩu với giấy khai sinh không thống nhất … nên nhà trường chưa thanh toán kịp theo từng tháng cho HSSV mà thanh toán theo quý, kỳ học.

- Mức hỗ trợ: mức hỗ trợ vẫn còn thấp so với nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hiện nay, mức hỗ trợ còn thấp so với mức trượt giá theo giá cả thị trường.

- Sự gắn kết giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp vẫn chưa được chặt chẽ dẫn đến học viên qua đào tạo chưa gắn với giải quyết việc làm, các học viên phải chủ động liên hệ tìm kiếm công việc hoặc tự tạo việc làm tại nhà.

* Bài học kinh nghiệm

- Công tác chỉ đạo lập dự toán phải kịp thời; linh hoạt về thời gian thanh toán.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức, giảng viên trong việc phối hợp thực hiện hồ sơ, chính sách cho HSSV.

- Đào tạo phải gắn liền với giải quyết việc làm, có sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

- Cần có công tác kiểm tra, đôn đốc của các cấp, ngành liên quan đến việc thực hiện hồ sơ công tác xác nhận các đối tượng gia đình học sinh.

- Thường xuyên giám sát việc thực hiện và kịp thời tập hợp ý kiến của nhân dân về công tác này để phản ánh, kiến nghị với các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước đề ra biện pháp chỉ đạo phù hợp.

2.2. Đánh giá tình hình sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND

- Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, Các trường thực hiện công tác tuyển sinh được thuận lợi, số lượng học sinh, sinh viên tham gia học nghề nhiều hơn, bên cạnh đó việc chi trả chế độ chính sách được thực hiện theo đúng quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích thực sự rất cần thiết tiếp tục xây dựng chính sách hỗ trợ cho giai đoạn mới từ năm học 2020 - 2021 đến 2024 - 2025 và xem xét tăng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

Phần thứ hai

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH MỚI THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2014/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1. Kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế từ việc áp dụng Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc xác nhận các đối tượng được hỗ trợ kịp thời, đúng mẫu quy định.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

2. Đánh giá mối quan hệ giữa Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND và các chính sách khác có liên quan của Trung ương và tỉnh như Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015, Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 20/10/2015, Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016, Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019

So với Nghị quyết số15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2005 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021; và Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp của Trung ương thì Nghị quyết số15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 mang tính đặc thù của tỉnh; đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được hưởng chính sách học phí và hỗ trợ tiền ăn (kể cả không thuộc hộ nghèo, cận nghèo); đối với dân tộc thiểu số khác đối tượng hưởng mở rộng hơn do không hạn chế đối tượng người học ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn mà chỉ cần có xác nhận hộ cận nghèo mặc dù mức hỗ trợ thấp hơn so với chính sách của Trung ương nhưng đối tượng mở rộng hơn, cụ thể như sau:

- Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ gia đình hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, độ tuổi từ 15 - 35 tuổi đang học tập trung chính quy trình độ trung cấp nghề trở lên (kể cả liên kết đào tạo) thì miễn học phí 100%; mỗi tháng được hỗ trợ tiền ăn 894.000đ; 

- Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số khác, gia đình hộ cận nghèo, độ tuổi từ 15 - 35 tuổi thì giảm học phí 50% và trợ cấp tiền ăn 447.000đ.

Ví dụ 1: Học sinh H’ Mai là dân tộc thiểu số tại chỗ hiện đang học lớp thú y K19, thuộc đối tượng dân tộc thiểu số không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đã tốt nghiệp THPT. 

- Khi học sinh H’Mai khi áp dụng chính sách của Trung ương:

+ Theo quyết định 53: 1 tháng 0 đồng (không được hỗ trợ) 

+ Theo Nghị định 86: không miễn học phí

- Khi áp dụng theo Nghị quyết 15 của tỉnh thì học sinh H’Mai  miễn học phí và mổi tháng hỗ trợ tiền ăn 894.000 đồng do là đối tượng dân tộc thiểu số tại chỗ.

Ví dụ 2: Học sinh Phan Hoàn lớp công nghệ ô tô K19, thuộc đối tượng dân tộc kinh thuộc hộ nghèo, tốt nghiệp THCS, có địa chỉ ở tổ 4 phường Nghĩa Thành - Thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông. 

- Khi học sinh Phan Hoàn áp dụng chính sách của Trung ương:

+ Theo quyết định 53: 1 tháng 0 đồng (không được hỗ trợ).

+ Theo nghị định 86: miễn học phí

- Khi học sinh Phan Hoàn áp dụng chính sách của tỉnh theo Nghị quyết số15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 thì được miễn học phí và hỗ trợ tiền ăn 01 tháng 894.000 đồng.
- Qua phân tích thấy rằng đối tượng hưởng chính sách học phí và tiền ăn của Nghị quyết số15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 được mở rộng đối tượng và không hạn chế vùng kinh tế. 

- Trên cơ sở đó, từ việc đánh giá tác động của Nghị quyết trên các lĩnh vực về tuyển sinh, tác động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề xuất nên xây dựng Nghị quyết thay thế nhằm tạo điều kiện cho người học (đặc biệt là dân tộc thiểu số và thiểu số tại chổ của tỉnh) có điều kiện tham gia học tập tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, tự tạo việc kiếm thu nhập góp phần tăng tỷ lệ lao động có việc làm, có trình độ tay nghề góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế của tỉnh, ổn định về mặt xã hội cho tỉnh là thật sự cần thiết; xem xét tăng mức hỗ trợ cho tất cả các đối tượng để đáp ứng mức sống tối thiểu theo mức trượt giá của thị trường.

3. Đề xuất xây dựng chính sách đặc thù của địa phương nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên phù hợp trong thời gian tới.

Tên chính sách: Chính sách đề nghị “Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025”.

Trên cơ sở kết quả tuyển sinh năm học 2019 - 2020 và chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 và kết quả dự báo nguồn nhân lực chưa qua đào tạo thì nhu cầu học của các đối tượng là rất lớn, đặc biệt là đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đã tốt nghiệp từ những năm trước; đối tượng là bộ đội xuất ngũ có nhu cầu học nghề. Đến thời điểm này, mặc dù chưa là thời điểm cao điểm tuyển sinh nhưng số lượng đăng ký nhu cầu học tại trường qua các kênh tuyển sinh từ những năm trước, từ cộng tác viên, tuyển sinh trực tuyến; từ các kênh thông tin của trường mang lại rất khả quan. Trên cơ sở những tác động tích cực của Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương cho phép xây dựng Nghị quyết “Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025” thay thế Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp trở lên và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020.

4. Kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến nội dung chính của chính sách
Qua kết quả khảo sát 295 học sinh và 121 gia đình phụ huynh có con đang theo học tại trường cho thấy 100% ý kiến đánh giá rằng, việc thực hiện Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân đối với chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng học sinh trong thời gian qua là rất cần thiết và đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét mức hỗ trợ cho học sinh cũng như nhà giáo cao hơn vì mức đang hỗ trợ thấp so với mức sinh hoạt tối thiểu, không đủ trang trải một phần khó khăn trong quá trình sinh hoạt, học tập. Mức tối đa một học sinh dân tộc thiểu số, hộ nghèo nhận trong 1 tháng 890.000đ; mức hỗ trợ cho nhà giáo 447.000đ/tháng là thấp. Qua kết quả khảo sát cho thấy sự cần thiết của việc ban hành chính sách mới thay thế Nghị quyết số 15.
5. Căn cứ pháp lý

- Sự ảnh hưởng và tác động của dịch viêm đường hô hấp chủng mới nCovid-19 mang tính chất toàn cầu làm ảnh hưởng rất lớn đến sự đời sống và thu nhập của tất cả các tầng lớp nhân dân nói chung; ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu, khả năng đăng ký học nghề của người dân nếu không tiếp tục được sự hỗ trợ của nhà nước.

- Một số văn bản hỗ trợ chế độ, chính sách như: Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở cơ chế thu, quản lý học phì đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020 - 2021 cũng sẽ hết hiệu lực thi hành.

- Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó quy định: Ưu tiên đầu tư đồng bộ cho đào tạo nhân lực thuộc các ngành, nghề trọng điểm quốc gia, các ngành, nghề tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực, quốc tế; chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng ven biển; đầu tư đào tạo các nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa. (khoản 5 Điều 6).

- Văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó, mục tiêu đến năm 2025, Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 25%.

- Thông tư số 36, 37/2017 của BLĐTBXH quy định: Người học các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo danh mục được miễn học phí học trung cấp, cao đẳng.

- Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg quy định: Người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh khi tham gia các khóa học trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí một khóa học; Người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh được hỗ trợ chi phí đào tạo, tiền ăn, tiền đi lại.

- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp (khoản 1, Điều 6, quy định UBND tỉnh: Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp của địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt);

- Căn cứ Quyết định số 1769/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 trong đó có trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông.
6. Đề xuất mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều chỉnh, mục tiêu, nội dung chính sách và các giải pháp để thực hiện chính sách
6.1 Mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết

6.1.1 Mục đích

Tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, có kỹ năng nghề, trực tiếp làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo cơ cấu ngành nghề, trình độ phù hợp với thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động của xã hội trong từng giai đoạn. Góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngăn chặn sự phát sinh của tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Kịp thời hỗ trợ các đối tượng học sinh, sinh viên được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, lao động nông thôn là người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác và các đối tượng chính sách xã hội khác nhằm tạo cơ hội nghề nghiệp để tìm việc làm, tự tạo việc làm, lập thân, lập nghiệp; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục nghề nghiệp…

Hỗ trợ đối tượng là Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, chuyên gia tham gia giáo dục nghề nghiệp đủ tiêu chuẩn theo quy định.

6.1.2 Quan điểm xây dựng văn bản

Đảm bảo theo đúng định hướng, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện đúng đối tượng, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm phát huy tối đa các nguồn lực về tài chính và các điều kiện khác của văn bản. 

a) Nội dung chính sách: “Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025”.

b) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

- Các chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có tham gia đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp (gọi chung là các doanh nghiệp);

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (kể cả liên kết đào tạo);

c) Hỗ trợ đào tạo nghề
- Đối tượng hỗ trợ: Người học là người dân tộc thiểu số tại chỗ, gia đình chính sách có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động nằm trong vùng dự án, gia đình bị thu hồi đất canh tác, người khuyết tật trong độ tuổi lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông(kể cả người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có nhu cầu đào tạo lại) tham gia các khóa đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông (kể cả người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có nhu cầu đào tạo lại) tham gia các khóa đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh;

- Điều kiện hỗ trợ: Phải có cam kết “đầu ra” đạt 80% trở lên sau đào tạo có việc làm, theo các hình thức:

+ Đặt hàng đào tạo nghề đối với các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để đào tạo người lao động có hộ khẩu thường trú tại Đắk Nông vào làm việc tại doanh nghiệp;

+ Có văn bản cam kết sử dụng lao động qua đào tạo vào làm việc liên tục tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên;

+ Doanh nghiệp lựa chọn và tham gia phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đào tạo nghề (giảng dạy lý thuyết, giảng dạy thực hành và đảm bảo các điều kiện thực hiện đào tạo gồm cơ sở vật chất, thiết bị, nhà xưởng), được thụ hưởng phần kinh phí đào tạo tương ứng với việc tham gia đào tạo.

+ Cung ứng nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị; các Dự án, đề án, kế hoạch, chương trình đầu tư phát triển kinh tế-xã hội theo định hướng của địa phương.

d) Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề chỉ thanh toán cho số lượng học sinh, sinh viên tham gia đào tạo hoàn thành khóa học và đảm bảo các điều kiện hỗ trợ theo quy định.

6.2. Giải pháp thực hiện

- Các cơ quan quản lý nhà nước về công tác giáo dục nghề nghiệp phối hợp triển khai, hướng dẫn đồng bộ, kịp thời cho các cơ sở GDNN trong địa bàn tỉnh trong công tác dự báo nguồn nhân lực; rà soát, xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách và các thủ tục hồ sơ đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0; gắn đào tạo với việc làm, tăng thu nhập, gắn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng và sự tác động của chính sách trong giai đoạn mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đưa ra mức hỗ trợ hợp lý.

- Huy động tất cả các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ cho công tác giáo dục nghề nghiệp; có chính sách thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển kinh tế để tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho HSSV.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại; biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách./.

	Nơi nhận:                                                                
- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);                                                                                           
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                        
- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;                                                                       

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Lưu: VT, TH, KTKH, KGVX(Hp).        
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